
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Khu địa chất, Tổ dân Phố Ninh Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

16/04/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TẤN PHÁT 

0109600326

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 
VÀ XÂY DỰNG TẤN PHÁT 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN PHAT CONSTRUCTION AND 
TRADING DEVELOPE COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: TAN PHAT CONSTRUCTION AND TRADING DEVELOPE 
CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0914714958
Email: xdtanphat.jsc@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Thiết kế kiến trúc công trình;
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp;
- Thiết kế cơ - điện công trình;
- Thiết kế cấp - thoát nước công trình;
- Thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng 
công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây 
dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
- Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông;
- Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn.
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình. 
- Khảo sát địa hình;
- Khảo sát địa chất công trình.
- Tư vấn quản lý dự án 
- Tư vấn đấu thầu
- Hoạt động đo đạc và bản đồ
+ Dịch vụ điều tra, đo đạc và lập bản đồ;
 + Vẽ bản đồ và thông tin về không gian.
+ Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đạc 
và bản đồ cơ bản, chuyên ngành.
+ Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, 
chuyên ngành.
+ Xây dựng mạng lưới tọa độ, độ cao, trọng lực.
+ Thu nhận dữ liệu ảnh hàng không.
+ Xử lý dữ liệu ảnh viễn thám.
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia.
+ Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình.
+ Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển.
+ Đo đạc, thành lập bản đồ địa giới hành chính.
+ Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính.
+ Thành lập bản đồ hành chính.
+ Đo đạc, thành lập hải đồ.
+ Đo đạc, thành lập bản đồ công trình.
+  Thành lập bản đồ chuyên ngành 
+ Xây dựng dữ liệu không gian địa lý quốc gia
+ Tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
- Hoạt động xây dựng hệ thống thông tin đất đai

7110(Chính)

2. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động môi giới thương mại
- Tư vấn về nông học;
- Tư vấn về công nghệ khác, Tư vấn chuyển giao công nghệ, 
Xúc tiến chuyển giao công nghệ 

7490
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3. In ấn 1811

4. Dịch vụ liên quan đến in 1812

5. Sao chép bản ghi các loại 1820

6. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế đồ họa , mỹ thuật
Tư vấn thiết kế bản đồ hành chính

7410

7. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động môi giới bảo hiểm, chứng khoán; trừ hoạt động 
đấu giá)

4610

8. Xây dựng nhà để ở 4101

9. Xây dựng nhà không để ở 4102

10. Xây dựng công trình đường sắt 4211

11. Xây dựng công trình đường bộ 4212

12. Xây dựng công trình điện 4221

13. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

14. Xây dựng công trình công ích khác 4229

15. Xây dựng công trình thủy 4291

16. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

17. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

18. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

19. Phá dỡ
(Trừ nổ mìn)

4311

20. Chuẩn bị mặt bằng
(Trừ nổ mìn)

4312

21. Lắp đặt hệ thống điện 4321

22. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

23. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và 
công trình xây dựng khác như:
+ Thang máy, thang cuốn,
+ Cửa cuốn, cửa tự động,
+ Dây dẫn chống sét,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung

4329

24. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

25. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390
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3.800.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM THU 
HỒNG 

Thôn Hội, Xã Song 
Lãng, Huyện Vũ Thư, 
Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam

2.280.000.000 60,000 034192003058

2 ĐỖ HỮU 
QUÝ

Thôn Hội, Xã Song 
Lãng, Huyện Vũ Thư, 
Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam

1.520.000.000 40,000 034091009870

26. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: - Dịch vụ môi giới bất động sản;
- Dịch vụ tư vấn bất động sản 
- Dịch vụ quản lý bất động sản
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

6820

27. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung 
tâm đào tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm( gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

28. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034192003058
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Hội, Xã Song Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Hội, Xã Song Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THU HỒNG Nữ

08/04/1992 Kinh Việt Nam

22/02/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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